
Dự kiến lũy kế 

giải ngân từ đầu 

năm đến hết tháng 

12/2025 (Quý 

IV/2025)

Dự kiến lũy kế 

giải ngân từ đầu 

năm đến hết tháng 

01/2026

Tổng cộng

I Tên nguồn vốn: ODA đối ứng/ODA vay lại/NSTP/NSTW (vốn trong nước)/NSTW (vốn nước ngoài)…

1 Dự án chuyển tiếp

Dự án…

Dự án…

2 Dự án khởi công mới

Dự án…

Dự án…

3 Dự án chuẩn bị đầu tư

Dự án…

Dự án…

II Tên nguồn vốn: ODA đối ứng/ODA vay lại/NSTP/NSTW (vốn trong nước)/NSTW (vốn nước ngoài)…

1 Dự án chuyển tiếp

Dự án…

Dự án…

2 Dự án khởi công mới

Dự án…

Dự án…

3 Dự án chuẩn bị đầu tư

Dự án…

Dự án…

Biểu số 1

KẾ HOẠCH NĂM 2025 THỰC HIỆN CẢ NĂM - CHI TIẾT SỐ VỐN GIẢI NGÂN HẰNG THÁNG

ĐVT: triệu đồng.

STT Tên công trình, dự án
Kế hoạch năm 

2025 đã giao

Mã dự án 

do Sở Tài 

chính cấp

Kế hoạch năm 2025 thực hiện cả năm 

(bao gồm điều chỉnh, bổ sung)


